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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Huyện Ân Thi nằm ở phía Đông của tỉnh. Phía Bắc giáp thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, phía Nam giáp huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây giáp huyện Kim Động và huyện Khoái Châu. Có 21 đơn vị hành chính, gồm 20 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 12.997,95 ha.

Được ảnh hưởng tích cực bởi các hành lang kinh tế – kỹ thuật – đô thị quan trọng của vùng như QL38 từ thị trấn Kẻ Sặt qua trung tâm huyện Ân Thi kết nối với QL.39A; Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình đang được đầu tư mở rộng; cùng với đó là các trục đường tỉnh như ĐT.376, ĐT.384 hiện có kết nối tạo thành một mạng lưới giao thông thông xuốt, đã đưa vị thế của Ân Thi trở nên quan trọng trong vai trò làm đầu mối giao thông, hành lang giao lưu văn hóa kinh tế xã hội, một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ chung, huyện Ân Thi luôn là một trong những đầu tầu kinh tế phát triển nhất tỉnh Hưng Yên với rất nhiều lợi thế rõ ràng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và kinh tế xã hội. Việc thúc đẩy đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm của tỉnh như dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đường trục ngang kết nối QL.39 và ĐT.376, cần thiết đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song song với đó, việc thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp tập trung giúp thu hút một lượng lớn các thành phần lao động tập trung về từ trong và ngoài tỉnh gây ra nhiều áp lực cho việc phát triển hệ thống hạ tầng, nhà ở để phục vụ cho nhân dân trên địa bàn huyện. Vì vậy việc lập quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới tại huyện Ân Thi là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm cũng như giải quyết vấn đề dân cư cho địa phương trong giai đoạn này.

Để góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, tại định cư cũng như giải tỏa những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ người dân, UBND huyện Ân Thi đã đề xuất phương án đầu tư dự án 
 nhằm tháo gỡ nhu cầu về nhà ở phục vụ nhân dân, lao động trong và ngoài địa bàn huyện. 

Ngày 15/3/2023 UBND tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo số 84/TB-UBND về chấp thuận chủ trương thu hồi đất tại các xã Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ - huyện Ân Thi để xây dựng khu tại định cư phục vụ GPMB dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, cụ thể với xã Nguyễn Trãi:

Tổng diện tích đất theo chủ trương thu hồi khoảng 52.255,3 m2. Có vị trí ranh giới khu đất như sau: Phía Đông Bắc giáp đường giao thông, phía Tây Nam giáp đường giao thông, phía Đông Nam giáp đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376; phía Tây Bắc giáp đường giao thông.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi được lập ra với mục tiêu: 

- Tái định cư các hộ dân thuộc diện phải di dời trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376.
- Giải quyết và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân; cung cấp các dịch vụ thương mại, giáo dục cho người dân và các điểm dân cư lân cận.

- Hình thành một khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối với các khu dân cư khác đã phê duyệt tạo nên không gian đô thị hiện đại.

- Tạo một diện mạo mới cho khu vực xã Nguyễn Trãi phù hợp với Quy hoạch được phê duyệt và định hướng cho sự phát triển của huyện Ân Thi.

- Là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và công bố công khai về đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng.

II. TÊN DỰ ÁN - CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
1. Tên đồ án: 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi.
2. Chủ đầu tư: 
Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi.
3. Đơn vị tư vấn: 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Thuận Lộc.
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ
Vị trí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn quản lý của 
xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với vị trí và diện tích cụ thể như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đường giao thông.

+ Phía Tây Nam giáp đường giao thông.

+ Phía Đông Nam giáp đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376.

+ Phía Tây Bắc giáp đường giao thông.

- Tổng diện tích thực hiện quy hoạch khoảng 52.255,3 m2. Diện tích nghiên cứu quy hoạch dự kiến khoảng 53.827,1 m2.
IV. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1. Mục tiêu của dự án
Đề xuất giải pháp quy hoạch khu dân cư mới có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kết nối hài hòa với các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật lân cận; đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân khu vực; có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan, môi trường sinh thái cho khu vực. Phát huy tối đa hiệu quả khu đất lập quy hoạch; Làm cơ sở để quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

2. Nhiệm vụ của dự án
- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các chủ trương chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để triển khai đề xuất phương án quy hoạch cho phù hợp;

- Rà soát các quy hoạch, dự án đã đang và sẽ thực hiện để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch mới. Nghiên cứu, phát hiện, làm rõ thêm các tiềm năng của khu vực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch;

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch;

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cho khu vực nghiên cứu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
I.
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 15/3/2023 về chấp thuận chủ trương thu hồi đất tại các xã Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ - huyện Ân Thi để xây dựng khu tại định cư phục vụ GPMB dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện Ân Thi về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi;
Căn cứ Văn bản số 1098/SXD-QH,KT&PTĐT ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi.
Căn cứ Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Ủy ban nhân  huyện Ân Thi về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi;
Căn cứ Văn bản số 2558/PCHT-KT ngày 06/10/2023 của Công ty điện lực Hưng Yên về việc di chuyển đường dây 22kV và cấp điện cho các dự án khu tái định cư tại các xã Nguyễn Trãi và xã Hoàng Hoa Thám huyện Ân Thi;
Căn cứ Văn bản số 3044/SGTVT-ATGT ngày 09/10/2023 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên về việc đấu nối và xây dựng đường gom của Khu dân cư mới xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 11/10/2023 về việc thống nhất chỉ tiêu kỹ thuật các công trình thủy lợi liên quan tới dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 09/10/2023 về việc thống nhất vị trí đấu nối cấp nước sạch cho dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi;
Căn cứ Văn bản số 1602/SXD-QH,KT&PTĐT ngày 15/11/2023 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi.
Các căn cứ có liên quan khác.

II.
 CÁC BẢN VẼ, HỒ SƠ CÓ LIÊN QUAN
Hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các kế hoạch phát triển của huyện; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 17/11/2021.
Hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng lân cận do chủ đầu tư cung cấp và các điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Các số liệu, tài liệu hiện trạng kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến khu vực quy hoạch do chủ đầu tư và các phòng, ban trong huyện, thị trấn cung cấp.

Các số liệu, tài liệu về khí tượng, thuỷ văn, địa chất và các số liệu khác có liên quan.

Niên giám thống kê huyện Ân Thi và bản đồ hiện trạng xã Nguyễn Trãi.
III. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM LIÊN QUAN

- Căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch trong Quy hoạch chung tỉnh Hưng Yên & chỉ tiêu đối với điểm dân cư nông thôn. Một số các chỉ tiêu quy hoạch chính như sau:
- Quy mô tổng diện tích thực hiện quy hoạch:

52.255,3 m2
- Quy mô dân số dự kiến:




850 người
- Mật độ xây dựng trung bình toàn khu khoảng:

90 %

- Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu khoảng:
4,5 lần

- Tầng cao tối đa công trình nhà liền kề:
                  
5 tầng
- Tầng cao tối đa công trình nhà biệt thự:
                  
3 tầng

- Chỉ tiêu đất dân dụng trong khu dân cư:
+ Đất xây dựng công trình nhà ở:


          26,4 m2/người.

+ Đất công trình cây xanh: 




3,4 m2/người.
+ Đất công trình công cộng: 



3,0 m2/người.
+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:


28,7 m2/người.
   Tổng:






          61,5m2/người

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt ≥60 lít/người/ngày đêm.

- Tỷ lệ nước sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý ≥80.

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt ≥ 150W/người
- Chỉ tiêu về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông: Bố trí hệ thông thông tin liên lạc phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, DÂN CƯ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý

 Huyện Ân Thi là 01 trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hưng Yên, nằm về phía Đông của tỉnh trên trục Quốc Lộ 38 và đường tỉnh 376. Có tổng diện tích tự nhiên 12.997,95 ha (Theo số liệu tổng kiểm kê đất đai tính đến ngày 31/12/2019). Toạ độ địa lý nằm trong khoảng từ 20044’ đến 20054’ độ vĩ Bắc và từ 106002’ đến 106009’ độ kinh Đông.

Ân Thi có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương.
+ Phía Tây giáp huyện Kim Động và huyện Khoái Châu.
+ Phía Nam giáp huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ

+ Phía Bắc giáp thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ với ranh giới tự nhiên là sông Bắc Hưng Hải.

b) Đặc điểm địa hình

- Địa hình của huyện Ân Thi nhìn chung bằng phẳng, riêng các xã phía Nam có cốt đất thấp hơn các xã phía Bắc.
c) Khí hậu
Nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, huyện Ân Thi chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết trong năm được chia thành 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, với đặc điểm khí hậu thời tiết khác nhau.

-
Mùa Hè: Từ tháng 6 đến tháng 8 nắng nóng, mưa nhiều.

-
Mùa Đông: lạnh, hanh khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

-
02 mùa chuyển tiếp Xuân, Thu thì khí hậu mát mẻ.

Theo số liệu điều tra của trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Hưng Yên, các yếu tố khí hậu được thể hiện như sau:

*
Nhiệt độ: Hàng năm có nhiệt độ trung bình khoảng 23,20C, mùa hè nhiệt độ trung bình khoảng từ 30°C-32°C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 6, tháng 7 là từ 360C- 380C. Mùa đông nhiệt độ trung bình là 170C-200C, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 và tháng 2 là 80C-100C. Tổng tích ôn hàng năm là 8.5030C.

*
Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm là 1.750 giờ, số ngày nắng trong tháng là 24 ngày, số giờ nắng trung bình của mùa hè từ 6-7 giờ/ngày, mùa đông có từ 3-4 giờ/ngày.
*
Mưa: Lượng mưa tập trung và phân bố theo mùa, mùa hè thường có mưa to, bão lớn, gây úng lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Mùa đông thời tiếthanh khô kéo dài, lượng mưa ít, nước ở các ao, hồ, sông cạn, không đủ để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị hạn chế.
*
Gió bão: Khí hậu huyện Ân Thi nói riêng và Hưng Yên nói chung, mùa mưa kèm theo bão, gây úng, các hiện tượng thời tiết như dông bão, gió bấc (gió từ hướng Bắc).v.v... gây trở ngại đáng kể cho sản xuất, đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, sử dụng hợp lý quỹ đất để phòng tránh thiên tai. Hàng năm vào các tháng 5, 6, 7 thường xuất hiện các đợt gió khô, nóng (gió tây) ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất nông nghiệp.
*
Độ ẩm không khí: Hàng năm độ ẩm không khí ở mức 85%, tháng cao nhất là 92%, tháng thấp nhất là 74%. Tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 3, độ ẩm trung bình là 88,4%, tháng khô nhất là tháng 11 độ ẩm trung bình là 74%.
Như vậy Ân Thi có khí hậu đặc trưng là nóng, ẩm, mưa nhiều vào mùa hè; Lạnh, hanh, khô vào mùa đông. Khí hậu này thích hợp với nhiều loại cây trồng, sinh trưởng và phát triển cho sản phẩm phong phú và đa dạng (Theo mùa).
d) Thủy văn
- Ân Thi chịu ảnh hưởng các nguồn nước chính là lưu lượng dòng chảy của hệ thống sông Bắc Hưng Hải và hệ thống kênh mương. Sông ngòi phân bố trên địa bàn huyện gồm có: sông Cửu An, sông Quảng Lãng..., cùng với hệ thống các kênh mương nội đồng.
- Nguồn nước từ các sông, ao, hồ đã cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô hạn và tiêu úng nước kịp thời trong mùa mưa lũ.

2. Tài nguyên thiên nhiên

2.1. Tài nguyên đất

Tổng diện tích tự nhiên của huyện theo số liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2019 là 12.997,55 ha. Trong đó:

-
Diện tích đất nông nghiệp là 8.957,57 ha, chiếm 68,92% tổng diện tích tự nhiên.

-
Diện tích đất phi nông nghiệp là 4.035,37 ha, chiếm 31,05% tổng diện tích tự nhiên.

-
Diện tích đất chưa sử dụng là 5,02 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên.

*
 Theo số liệu điều tra nông hoá thổ nhưỡng năm 1993 của Sở Địa chính Hải Hưng cho thấy đất đai của huyện Ân Thi gồm có 6 loại sau:

-
Đất phù sa không được bồi glây hoặc glây yếu, màu nâu tươi, trung tính ít chua của hệ thống sông Hồng (ký hiệu Ph).

-
Đất phù sa không được bồi glây hoặc glây yếu, màu nâu vàng hoặc nâu nhạt, chua của hệ thống sông Thái Bình (ký hiệu Pt).

-
Đất phù sa không được bồi glây trung bình hoặc mạnh, màu nâu tươi, trung tính ít chua của hệ thống sông Hồng (ký hiệu Phg).

-
Đất phù sa không được bồi glây trung bình hoặc mạnh, màu nâu tươi, trung tính ít chua của hệ thống sông Thái Bình (ký hiệu Phgc).

-
Đất phù sa không được bồi glây trung bình hoặc mạnh, màu nâu vàng hoặc nâu nhạt, chua của hệ thống sông Thái Bình (ký hiệu Ptg).

-
Đất phù sa không được bồi glây mạnh, úng nước mưa mùa hè (ký hiệu J).

2.2. Tài nguyên nước

-
Nguồn nước mặt: Chủ yếu là nguồn nước mưa được lưu lại trong các ao hồ, kênh mương có trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn có nước lấy từ các sông được điều tiết qua hệ thống kênh mương, các trạm bơm cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống của nhân dân địa phương.

-
Nguồn nước ngầm: nguồn nước sinh hoạt của nhân dân hàng ngày chủ yếu được sử dụng từ nguồn nước mưa, giếng khơi và giếng khoan. Với nhu cầu hiện nay nguồn nước mặt và nước ngầm phần nào đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, xong nước dùng trong sinh hoạt cần trú trọng hơn vì một số nơi nguồn nước chưa thực sự đảm bảo hợp vệ sinh, nên khi sử dụng nước dành cho sinh hoạt người dân cần xử lý trước khi đưa vào sử dụng.

3. Kết cấu hạ tầng
a) Giao thông

- Hệ thống giao thông của huyện Ân Thi giữ vai trò hết sức quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như của các huyện và vùng lân cận.

- Hưng Yên có vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội, nằm giữa trục kinh tế rất phát triển Hà Nội - Hải Phòng, rất thuận tiện cho phát triển các ngành kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ thương mại.

- Hệ thống giao thông của huyện được chia làm 02 hệ thống chính.

*
Đường bộ:

- Hệ thống đường bộ của huyện phân bố khá hợp lý, gồm có:

-
Quốc lộ 38: Có một tuyến chạy qua với chiều dài 13,57 km, nối QL 39 đến Quốc lộ 5 là trục huyết mạch của huyện.

-
Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B): Chạy qua huyện có chiều dài 8,2 km.

-
Đường bộ nối hai đường cáo tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã hoàn thiện và đị vào sử dụng.

-
Đường Tỉnh gồm các tuyến 376, 377, 384, 382, 386, 387.

+ Đường tỉnh 377 qua địa bàn có chiều dài 1,46 km nối đường tỉnh 376 với huyện Kim Động đến QL39.

+ Đường tỉnh 376 là trục đường quan trọng chạy từ Bắc xuống Nam địa bàn huyện, đây là tuyến quan trọng góp phần thúc đẩy giao 
hương trên địa bàn huyện, nối trung tâm chợ Thi với thị trấn Ân Thi - chợ Cống Tráng (Tân Việt- Yên Mỹ) với chiều dài 15,5 km, bề mặt đường trung bình khoảng 8-10m.

-
Hệ thống đường huyện khá dày đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ giao lưu, đi lại của nhân dân địa phương trong huyện góp phần tích cực vào phát triển kinh tế toàn huyện. Một số các tuyến đường huyện đã được triển khai cải tạo sửa chữa, nâng cấp như: ĐH61, ĐH63, ĐH64, ĐH65, ĐH66...

*
Đường sông:

- Huyện Ân Thi thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, có mạng lưới sông ngòi dày đặc và giao thông đường thuỷ khá phát triển.

- Trên địa bàn có tuyến sông chính là sông Bắc Hưng Hải, sông Cửu An cho phép lượng tàu thuyền có vận tải trung bình lưu hành đã đáp ứng được phần nào về vận chuyển hàng hoá, vật liệu xây dựng của nhân dân địa phương cũng như của khu vực.

- Hệ thống giao thông đường thuỷ chưa thực sự phát triển chủ yếu vận chuyển nhỏ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với giao thông bộ; với các mặt hàng vận chuyển chủ yếu là vật liệu xây dựng, than đá...

*
Nhìn chung: Mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông nói chung khá hợp lý, đường giao thông được đầu tư nâng cấp khá tốt, đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy lợi thế từng vùng, từng ngành, hoàn thành nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ. Đã xây dựng được hơn gần 200 km đường giao thông nông thôn, giao thông đường bộ nhìn chung khá dày đặc hợp lý phủ khắp địa bàn huyện được phân theo các cấp quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã, thôn tạo thành mạng lưới giao thông thống nhất phục vụ lưu thông trong huyện với các huyện trong và ngoài tỉnh.

Tồn tại lớn nhất của mạng lưới giao thông là chất lượng chưa được tốt, việc phát triển mạnh giao thông của huyện, tỉnh đã phần nào gây tác động lớn với đất đai. Trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, huyện đã quy hoạch mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý cũng như để dành quỹ đất hợp lý phục vụ cho nhu cầu phát triển giao thông trong những năm tới.

b) Thuỷ lợi

- Hệ thống thuỷ lợi khá hoàn chỉnh đáp ứng có hiệu quả nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bao gồm các trạm bơm, hệ thống kênh mương do xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi và địa phương quản lý. Huyện Ân Thi có hệ thống sông Bắc Hưng Hải, sông Cửu An là chính cung cấp nước qua hệ thống thuỷ lợi phục vụ cho nông nghiệp toàn huyện.

- Hệ thống công trình thuỷ lợi của huyện cơ bản cấp đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích canh tác, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và chuyển đổi cây trồng, cải tạo đất.

- Hệ thống thuỷ lợi toàn huyện là các kênh, mương dẫn nước nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh mương một phần đã được bê tông hoá.

- Tuy nhiên còn những tồn tại cần khắc phục đó là: Việc tiêu thoát nước cho vùng trũng còn gặp nhiều khó khăn.

- Mạng lưới thuỷ lợi của huyện được đầu tư xây dựng gần 50 năm qua đã đáp ứng to lớn và có hiệu quả cho phát triển nông nghiệp và dân sinh. Tuy nhiên hệ thống thuỷ lợi xuống cấp, nhỏ bé không đáp ứng nhu cầu cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, hiện nay cần phải được nâng cấp xây dựng hiện đại hơn để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất thời kỳ mới.

3.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

- Cấp điện: Huyện có đường dây cao thế, trung thế chạy qua cấp điện cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn.

- Cấp nước: Hệ thống cấp nước của huyện nhìn chung đã hoàn thiện. Nước tự nhiên, nước sông ngòi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

4. Dân số và lao động:
Tổng dân số năm 2020 là 135.075 người.
5. Kinh tế - xã hội:
5.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện: 

-
Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 71 triệu đông so cùng kỳ năm trước tăng 1,4%, doanh thu trcn lha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 275 triệu đồng;

-
Ước tổng thu NSNN năm 2022: 460.640 triệu đồng bàng 258,6% dự toán tinh giao, bàng 221,3% dự toán HĐND huyện và bàng 117,5% so với cùng kỳ;

-
Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định dưới 1% (KH 1%);

-
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dự kiến tỷ lộ là 3,79%;

-
Có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, (công nhận lại);

-
Tạo thêm việc làm mới cho 3.600 lao động, đạt 109% KH (KH 3.300 lao

động).

5.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

a) Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tổng diện tích gieo trồng được 15.278,68 ha, giảm 5,79% so cùng kỳ, tăng 5,33% KH, trong đó: diện tích cây vụ Đông là 879,1 ha, đạt 109,9% KH, giảm 1,5% so với năm 2021; Diện tích cấy lúa cả năm là 14.381,58 ha, giảm 3,44% so với năm 2021, tăng 7,73% KH; năng suất lúa bình quân đạt 63,99 tạ/ha, giảm 0,36% so với năm 2021, giảm 2,41% so KH, sản lượng lúa đạt 92.034,3 tấn; lúa chất lượng cao chiếm 80% diện tích gieo cấy. Tổng diện tích cây ăn quả ước đạt 1.231 ha, tăng 0,65% so với cùng kỳ, trong đó: Cây nhãn: 496,75 ha, cây Vải: 64,2 ha; Cây ổi: 77 ha; Cây có múi: 298,55 ha; cây chuối 96,83 ha, cây ăn quả khác 197,67 ha. Tổng sản lượng cây ăn quả các loại ước đạt trên 19.800,5 tấn.

Công tác hỗ trợ được triển khai có hiệu quả, toàn huyện hỗ trợ được 57,4 tấn thóc giống các loại, 2,28 tấn ngô, 68,9 tấn phân vi sinh và 683,72 kg thuốc diệt chuột.

Tình hình chăn nuôi phát triển khá ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tính đến nay, đàn trâu ước 655 con, tăng 40,8% KH, tăng 0,15% so với cùng kỳ; đàn bò ước 2.170 con, tăng 3,33% KH, tương đương với cùng kỳ năm trước; đàn lợn ước 52.649 con, tăng 25,3% KH, tăng 0,62% so với cùng kỳ; đàn gia cầm ước 1.471 nghìn con, tăng 15,8% KH, tăng 0,14% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 10.060 tấn, tăng 0,62% so cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm 6.371 tấn, tăng 0,76% so cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu, bò 449 tấn tăng 0,4% so cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 885,8 ha, tăng 11,14% KH, tăng 12,1% so với năm 2021; sản lượng thủy sản
thu hoạch
ước
đạt 7.959,9 tấn, tăng 5,2% KH, tăng 0,02% so với năm 2021.

Công tác thủy lợi được triển khai đồng bộ, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão nhằm ứng cứu kịp thời, hiệu quả khi có mưa bão xảy ra.

Tập trung chỉ đạo công tác đẩy mạnh HTX, tổ hợp tác, trang trại tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản nông nghiệp theo chuỗi, nhất là tại các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 49 HTX, 9 THT; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và trình
UBND tỉnh thẩm định công nhận sản phâm OCOP đối với 05 sản phấm;

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chi đạo theo Kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ân Thi giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng, ngành liên quan hướng dẫn 05 xã và 07 thôn hoàn thiện hồ sơ dề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư mới kiểu mẫu năm 2022. Có 23 tuyến đường của 20 xã đăng ký tham gia cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022. Toàn huyện đã trông được 1.775 cây nhân dân ở 11 tuyến đường với tông chiều dài 53,8km, ở các xã: Quảng Lãng, Vân Du, Phù Ủng, Bắc Sơn, Cẩm Ninh, Hạ Lễ và Tiền Phong, các loại cây như: Bàng Đài Loan, Ban lầy Bẳc, Keo....

Công tác tập huấn, chuyên giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được các phòng, ngành của huyện phối hợp triển khai bằng nhiêu hình thức, toàn huyện tổ chức được 80 lớp tập huấn về kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, .... cho trên 7.590 lượt người tham gia.

b) Giao thông, xây dựng, công nghiệp:
Công tác an toàn giao thông được quan tâm, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các phương tiện, chủ phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông. Đã xử lý 753 trường hợp vi phạm Luật An toàn giao thông, xử phạt 602 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước; kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn 44 trường hợp phạt 167 triệu đồng, xử lý 18 trường hợp xe quá khổ quá tải phạt 57 triệu đồng; đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 10 người bị thương, công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, địa bàn huyện quản lý giảm 3 tiêu chí (giảm 3 vụ, 2 người chết, 2 người bị thương so với năm 2020).

Đầu tư xây dựng 125 công trình do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Trong đó có 17 công trình do UBND huyện là chủ đầu tư đang được triển khai, gồm: 11 công trình, dự án đầu tư năm 2021 và 06 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020. 108 công trình do UBND các xã, thị trấn và Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư đang được triển khai, gồm: 68 công trình đầu tư năm 2021 và 40 công trình chuyển tiếp từ năm 2020;

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, doanh thu khá đã góp phần phát triển kinh tế của huyện, tăng thu nhập cho người lao động. 

5.2. Văn hóa - Giáo dục

5.2.1. Giáo dục và Đào tạo
- Ngành Giáo dục tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục an toàn, thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới và trong điều kiện chuyển đổi số. Thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, nhất là giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Chất lượng dạy và học tiếp tục được duy trì và nâng lên, số giáo viên dạy giỏi cấp huyện đã công nhận 31 giáo viên. Thi HSG cấp huyện lớp 6,7,8,9 đạt 366/591 học sinh được xếp giải; thi HSG cấp tỉnh đối với học sinh lớp 9 đạt 36/58 học sinh dự thi đạt giải. Kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đạt 99,95%; Thi vào lớp 10 THPT tỷ lệ toàn huyện 63,3%.

- Toàn huyện có 62 trường công lập và 01 trường MN tư thục, trong đó 59/63 trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài (có 01 trường đạt cấp độ 1; 44 trường đạt cấp độ 2; 14 trường đạt cấp độ 3). Toàn huyện có 54/62 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia (38 trường đạt chuẩn mức độ 1,16 trường đạt chuẩn mức độ 2); còn 08 trường chưa được công nhận trường đạt CQG, trong đó có: 02 trường THCS, 06 trường Mầm non.

- Chỉ đạo các trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài và công nhận trường chuấn Quốc gia năm 2022 gồm 13 trường đã đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài và công nhận chuẩn.

5.2.2. Y tế, dân số
Các hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã, thị trấn được duy trì. Đã khám và chữa bệnh cho 69.364 lượt người, đạt 92,48% KH năm, điều trị nội trú cho 5.979 lượt người, đạt 91% KH năm, điều trị ngoại trú cho 4.576 lượt người, đạt 120,42%. Khám cận lâm sàng đều hoàn thành chỉ tiêu giao.

Đã triển khai kiểm tra được 307 lượt các cơ sở thực phẩm, trong đó phòng Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 huyện và các phòng, ngành liên quan thực hiện kiểm tra được 15 cơ sở, các xã, thị trấn đã kiểm tra và cho ký cam kết được 292 lượt cơ sở thực phẩm, trong đó 261 cơ sở đạt, 46 cơ sở vi phạm và nhắc nhở 46 cơ sở. Kiểm tra được 58 cơ sở hành nghề y, dược và cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn huyện, gồm: 01 Cơ sở Y học cổ truyền; 16 cơ sở răng hàm mặt; 01 cơ sở thẩm mỹ; 02 phòng khám đa khoa; 01 Công ty dược; 37 Cơ sở hành nghề dược. Yêu cầu đóng cửa ngừng hoạt động 15 cơ sở răng hàm mặt do chưa có đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện nghiêm công tác giám sát dịch bệnh và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ và các dịch bệnh theo mùa. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được tăng cường. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ước dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 24,6%. Tỷ số giới tính khi sinh ước 117 trai/100 bé gái.

5.2.3. Văn hóa, Thông tin, Thề thao và Du lịch

Thực hiện tôt công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể thao du lịch, gia đình và thông tin truyền thông. Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, có 122/128 làng được công nhận danh hiệu LVH dạt 95%; 102/106 cơ quan đơn vị văn hóa đạt 96%, trong đó 42 cơ quan, đơn vị đê nghị UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuân văn hoá sau 5 năm; 05 di tích được nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư tu bô di tích trị giá trên 12 tỷ đồng, trong đó có 03 di tích xếp hạng câp quôc gia (Đình Cù Tu, xã Xuân Trúc, Đình Đanh, Đen Trà Phương xã Hồng Vân, 02 di tích cấp tỉnh (Nghè Cù Tu, xã Xuân Trúc và Đình Bình cầu xã Quảng Làng). Phối hợp thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Công an huyện kiểm tra kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh Karaoke. Phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành của Sở Thông tin truyền thông kiêm tra các cơ sở photocopy, quảng cáo, in ấn trên địa bàn huyện, tham mưu Chủ tịch ƯBND huyện xử lý vi phạm hành chính số tiền thu được 9.500.000d. Triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia dinh và ngày Gia đình Việt Nam. Tố chức thành công đại hội TDTT câp huyện năm 2022. Tham gia các giải thi đấu Đại hội Thể dục thê thao tỉnh đạt 51 huy chương các loại (19 HCV, 13 HVB, 19 HCĐ).

Phát triển Chính quyền số, chuyển đối số đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Ân Thi. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện từng bước dược triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số của các cá nhân, đơn vị trong thực thi công vụ. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến phục vụ hiệu quả; các phần mềm, cơ sở dừ liệu chuyên ngành được sử dụng. Bưu chính - Viễn thông, Internet phát triển mạnh, các mạng viễn thông trên địa bàn được khai thác tốt, bảo đảm thông tin thông suốt; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên. Tuyên truyên việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp; công tác GPMB; giải toa các vi phạm theo Ke hoạch 93A của ƯBND tỉnh; phản ánh kịp thời mọi mặt hoạt động của huyện, trong đó đã thực hiện 320 chương trình, 3.520 tin bài (tăng 220 tin bài so với năm 2021) và thường xuyên đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện.

 II. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT
1. Hiện trạng xây dựng
Quỹ đất bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng khu dân cư theo các tiêu chí điểm dân cư nông thôn. Đất canh tác chiếm tỷ lệ lớn là 86,97%, rất thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng.
	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Hạng mục
	 Tổng diện tích (m2)
	Đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	45.447,45
	Thuận lợi
	86,97
	

	 
	- Đất trồng cây hàng năm
	41.067,57
	 
	
	

	 
	- Đất chuồng trại
	1.575,20
	 
	
	

	 
	- Đất trồng cây ăn quả
	2.804,68
	 
	
	

	2
	Đất mặt nước (mương đất, ao)
	4.612,67
	Thuận lợi
	8,83
	

	3
	Đất giao thông (đường đất, lề đất)
	2.195,18
	Thuận lợi
	4,20
	

	Tổng cộng
	53.827,10
	52.255,30
	100,00
	


2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
2.1. Giao thông
Khu vực lập quy hoạch nằm gần với đường Trục ngang kết nối QL.39 và ĐT.376 đang được triển khai thi công xây dựng, thuận tiện cho việc kết nối hạ tầng giao thông của dự án.
2.2. Cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc
- Hiện trạng lưới điện: 
+ Khu đất không có đường dây trung thế cắt ngang qua, vị trí quy hoạch gần đường dây trung thế 22kV lộ 475E28.2 thuận lợi cho việc cấp điện cho dự án.

+ Khu đất dự án chưa có hệ thống điện chiếu sáng, thông tin liên lạc.

2.3. Cấp thoát nước

Cấp nước sinh hoạt, sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước sạch hiện trạng nguồn cấp nước từ nhà máy nước Tân Trào, cần nâng cấp đường ống phân phối về khu vực quy hoạch. Có mương, trạm bơm cung cấp nước tưới tiêu cho khu vực canh tác.

Trong khu vực chủ yếu đất nông nghiệp, tiêu thoát nước (thoát nước cho cả khu vực) hiện theo hệ thống mương thủy lợi thoát ra theo trục mương hiện trạng tiếp giáp dự án
III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG
Qua nghiên cứu, có thể rút ra những đánh giá chung như sau:
Điểm mạnh:

- Khu đất xây dựng dân cư mới có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đất nông nghiệp, thuận lợi cho quy hoạch chuyển đổi thành đất xây dựng.

- Hệ thống giao thông rất thuận lợi để đi lại và kết nối với các khu vực xung quanh nhờ nằm gần tuyến đường Trục ngang kết nối QL.39 và ĐT.376 đang được đầu tư xây dựng.
- Nằm giáp khu vực tập trung dân cư và nằm gần tỉnh lộ nên có tiền đề cho việc phát triển các khu chức năng.

- Hệ thống điện là hệ thống được đấu nối từ khu vực lân cận thuận tiện.

- Nguồn nhân lực lao động tại địa phương dồi dào, hơn nữa phần lớn đã được qua đào tạo nên trình độ dân trí tương đối cao.

- Khu vực quy hoạch thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, hiện trạng phải di chuyển không đáng kể, hầu hết đất quy hoạch là đất ruộng, nên kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng không lớn.

Điểm yếu:

- Khu vực quy hoạch nằm tiếp giáp trục đường lớn là đường Trục ngang kết nối QL.39 và ĐT.376 có mật độ tham gia giao thông lớn nên cần phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đấu nối trực tiếp với đường chính, phải thiết kế đường gom nên chi phí xây dựng tăng, quỹ đất phát triển dân cư, công cộng sẽ giảm xuống.
- Trong khu vực dự án cần di chuyển, hoàn trả những công trình hạ tầng thủy lợi, đường điện cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, cần phải đầu tư xây dựng mới hoàn toàn nên đòi hỏi kinh phí đầu tư xây dựng lớn.

Cơ hội:

- Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án.

- Tạo động lực phát triển cho khu vực về lĩnh vực nhà ở, giảm sức ép về hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư hiện trạng.

- Là cơ hội để cơ cấu lại quỹ đất xây dựng một các hợp lý và thống nhất với định hướng quy hoạch toàn khu vực.

- Tạo dựng môi trường sống trong sạch, thân thiện với môi trường, mang lại một diện mạo kiến trúc cảnh quan hiện đại và đồng bộ với toàn khu dân cư.
Thách thức:

- Chuyển đội cơ cấu đất nông nghiệp sang đất xây dựng cần có sự cân nhắc và kế hoạch cơ cấu lao động một cách hợp lý.

- Mật độ dân số tăng, lưu lượng phương tiện tăng lên sẽ là gánh nặng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Sự phát triển nóng tạo nên sức ép cho môi trường.

CHƯƠNG 4: NỘI DUNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
I.
PHÂN TÍCH CHUNG
Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ các yếu tố tự nhiên và xã hội có thể tác động lên khu vực dự án, đơn vị tư vấn đưa ra các nhân định như sau:
· Giải pháp Quy hoạch dựa trên các nguyên tắc chung.
+ Xây dựng khu dân cư mới đi đôi với phát triển bền vững. Nâng cấp dựa trên sự hài hòa quyền lợi của các bên liên quan;

+ Xây dựng khu dân cư mới hiện đại về không gian sống, thuận tiện về quản lý nhằm đảm bảo quy hoạch chung không bị phá vỡ trong quá trình thực hiện cũng như sử dụng trong tương lai;

+ Phương án quy hoạch phải có tính khả thi cao và xác định giai đoạn đầu tư cụ thể. Mỗi giai đoạn không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp đơn lẻ mà còn là một sự phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội, điều kiện sống, bất động sản...v.v.

· Một số đặc điểm hiện trạng của ô đất ảnh hưởng đến sự hình thành phương án quy hoạch:

+ Phía Đông Nam giáp đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án có sự kết nối hợp lý với đường Trục ngang kết nối QL.39 và ĐT.376 qua tuyến đường trục chính hướng Đông Nam-Tây Bắc và định hướng phát triển cho tương lai tạo sự liên kết chung cho cả khu vực. 

+ Phía Đông Bắc và Tây Bắc, Tây Nam khu đất tiếp giáp đường giao thông. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án có sự kết nối với đường nội bộ của dự án, đảm bảo kết nối giao thông hiện trạng. 

II. QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi được thiết kế trên những quan điểm sau:

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm của nhà nước về thiết kế và xây dựng khu dân cư mới.

+ Tuân thủ quy hoạch cấp trên được phê duyệt.

+ Thiết kế khu dân cư mới theo xu thế kiến trúc hiện đại nhưng vẫn đồng bộ được với khu dân cư hiện trạng, ứng dụng những nguyên lý thiết kế khu dân cư mới, phù hợp với tình hình phát triển của kiến trúc và khoa học thế kỷ 21.

+ Với quan điểm chủ đạo: Xây dựng khu dân cư mang định hướng theo tiêu chuẩn điểm dân cư nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân, tạo không gian cảnh quan đồng bộ, hợp lý cho khu vực xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu và thiết kế. Đơn vị tư vấn luôn hướng đến mục tiêu nâng cao tiện nghi, chất lượng không gian sống cho người dân. Bên cạnh đó yêu cầu thẩm mỹ, tính nhân văn và truyền thống văn hoá của người dân Việt cũng được quan tâm đúng mức nhằm xây dựng một khu dân cư mới có chất lượng cao, đáp ứng tốt về mọi mặt cho nhu cầu của nhân dân.

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC - CẢNH QUAN
Phương án kiến trúc được thiết kế dựa trên cơ sở quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt đồng thời mở rộng và phát triển các tuyến không gian điểm dân cư mới nhằm tạo ra một diện mạo đồng nhất, phù hợp với tổng thể xung quanh và mục tiêu đã đề ra - giải quyết vấn đề nhà ở, cây xanh, công trình công cộng.

Không gian về nhà ở khu trung tâm được bố cục dọc theo các tuyến giao thông chính nhằm đạt được sự thuận tiện tối đa về giao thông. Tuy nhiên, phương án kiến trúc ưu tiên nhấn mạnh tuyến giao thông hiện trạng sẵn có và quy hoạch tuyến đường mới ít ảnh hưởng, kết nối thuận tiện nhất tới khu dân cư hiện trạng cũng như các tuyến giao thông xung quanh.
Không gian công cộng được thiết kế theo định hướng phát triển đa dạng kết hợp với sự mềm mại của các tuyến giao thông đi qua vừa đạt được hiệu quả thẩm mỹ - khai thác tính mỹ quan của cảnh quan thiên nhiên vừa sử dụng hiệu quả hình dáng đất. Khu vực này ngoài các nhà liền kề, biệt thự còn bố trí xây dựng các công trình công cộng, nhà văn hóa, cây xanh tập trung
Dọc theo các trục giao thông được bố trí các loại nhà ở liền kề, biệt thự với mật độ cao nhằm tăng hiệu quả kinh tế của dự án. Tại vị trí điểm đầu và điểm cuối các tuyến giao thông mật độ xây dựng nhỏ hơn nhằm tạo ra khoảng mở cần thiết bằng việc xây dựng các công trình công cộng, cây xanh có mật độ xây dựng thấp. Xây dựng những quy định kiểm soát chiều cao, cốt sàn tầng một, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công và trình các vật thể kiến trúc khác tạo nên điểm nhấn cho khu dân cư mới, tạo hình ảnh điểm dân cư đồng bộ nhưng không buồn chán. 

IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Tuân thủ Quy hoạch chung tỉnh Hưng Yên, quy hoạch vùng huyện. Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Bổ sung dự báo dân số, định hướng về hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch;
Tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế, cơ cấu sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm;
Xây dựng các chức năng, chỉ tiêu sử dụng quỹ đất quy hoạch điểm dân cư nông thôn về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường;
Các công trình đầu tư xây dựng trong khu Quy hoạch bao gồm: nhà ở chia lô, cây xanh, công cộng, nhà văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, ... Trong đó loại hình nhà ở chia lô (liền kề, biệt thự) là chủ đạo. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất như sau:
[image: image1.emf]STT CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT KÝ HIỆU LÔ SỐ LÔ CHIA DIỆN TÍCH MẬT ĐỘ XD TỶ LỆ CHIẾM ĐẤT

(THỬA) (M2) TỐI ĐA (%) (%)

I ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ LK 181 17.624,6           85-100 33,72%

II ĐẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ BT 24 4.802,7            65-70 9,19%

III ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT HTKT 254,5               60 0,49%

IV ĐẤT CÂY XANH CX 2.906,1            5,56%

V ĐẤT BÃI ĐỖ XE BĐX 603,0               1,16%

VI ĐẤT NHÀ VĂN HÓA ĐVH 504,9               40 0,97%

VII ĐẤT CÔNG CỘNG CC 1.457,1            2,79%

VIII ĐẤT GIAO THÔNG, VỈA HÈ 24.102,4           46,12%

TỔNG CỘNG 205 52.255,3           100,00%

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT


- Tổ chức trục phố kết hợp linh hoạt giữa các chức năng ở, làm việc, nghỉ ngơi tạo mức độ tiện nghi cho toàn bộ khu vực;

 Phần lớn các dãy nhà đều có hướng đón gió tốt. Các chỉ tiêu về diện tích được tuân thủ theo đúng quy định và nhiệm vụ quy hoạch;

 Dãy nhà ở chia lô có vị trí hợp lý, tận dụng được các trục đường chính chạy qua khu vực, tạo lợi thế đầu tư và hiệu quả kinh tế cao;
Đề xuất được khu cây xanh, công cộng, nhà văn hóa tập trung tạo nên một lõi sinh hoạt cộng đồng giữa trung tâm khu dân cư, vừa đảm bảo bán kính phục vụ, vừa tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các công trình và khu vực nhà ở liền kề trong khu vực;
V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
- Tổng diện tích đất quy hoạch: 52.255,3 m2, cụ thể trong đó:
+ Diện tích đất ở liền kề, biệt thự: 22.427,3 m2.
+ Diện tích đất hạ tầng kỹ thuật: 254,5 m2.

+ Diện tích đất cây xanh: 2.906,1 m2.
+ Diện tích bãi đỗ xe: 603,0 m2.
+ Diện tích đất nhà văn hóa: 504,9 m2.
+ Diện tích đất công cộng: 1.457,1 m2.
+ Diện tích giao thông, vỉa hè: 24.102,4 m2.

-
 Quy mô dân số: Tổng số dân đất ở liền kề dự kiến: 850 người
+ Số người trung bình: 4,0 người/ hộ 
+ Số hộ liền kề: 181 hộ.
+ Số hộ biệt thự: 24 hộ.

+ Chỉ tiêu đất ở: 26,4 m2/người.
+ Chỉ tiêu đất cây xanh: 3,4 m2/người.
· Nhà ở chia lô: tầng cao tối đa 05 tầng; tầng 1 cao 3,9 m; tầng 2,3: cao 3,3 m; tầng 4,5 cao 3,0m.
· Nhà ở biệt thự: tầng cao tối đa 3,5 tầng; tầng 1 cao 3,9 m; tầng 2,3: cao 3,3 m; tầng tum cao 3,0 m.
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	48
	85-100
	5
	4.25-5.00
	9,20

	
	
	Nhà liền kề
	LK-03
	3.904,8
	42
	85-100
	5
	4.25-5.00
	7,47

	
	
	Nhà liền kề
	LK-04
	3.941,7
	41
	85-100
	5
	4.25-5.00
	7,54

	2
	Đất ở biệt thự
	Nhà biệt thự
	BT-01
	4.802,7
	24
	65-70
	3
	1.95-2.10
	9,19

	3
	Đất công trình đầu mối HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	254,5
	
	60
	1
	0,6
	0,49

	4
	Đất công cộng
	Cây xanh
	CX-01
	1.072,0
	
	
	
	
	2,05

	
	
	Cây xanh
	CX-02
	1.834,1
	
	
	
	
	3,51

	
	
	Bãi đỗ xe
	BĐX
	603,0
	
	
	
	
	1,16

	
	
	Đất văn hóa
	ĐVH
	504,9
	
	40
	3
	0,4
	0,97

	
	
	Đất công cộng
	CC
	1.457,1
	
	
	
	
	2,79

	5
	Đất giao thông
	Đất giao thông, vỉa hè
	-
	24.102,4
	
	
	
	
	46,12

	
	
	Tổng cộng
	
	52.255,3
	205
	
	
	
	100,00


CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I.
CHUẨN BỊ KỸ THUẬT - SAN NỀN

1. Các căn cứ cao độ khống chế cho khu vực nghiên cứu 

+ Căn cứ vào cao độ thiết kế đường Trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376, cao độ địa hình hiện trạng xung quanh dự án.
+ Căn cứ vào cao độ khu dân cư lân cận dự án.

+ Căn cứ vào điều kiện thuỷ văn của khu vực. 

2. Nguyên tắc chung

Quy hoạch san nền khu đất được thiết kế dựa trên nguyên tắc sau: 

- Cao độ san nền đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, không bị ảnh hưởng bởi ngập úng.

- Cao độ san nền các lô đất đảm bảo liên hệ thuận tiện với mạng lưới giao thông bên ngoài và phù hợp cao độ khống chế khu vực. 

3. Lựa chọn giải pháp san nền và cao độ khống chế

Giải pháp san nền được thực hiện theo quy hoạch kiến trúc, đảm bảo thoát nước nhanh nhất, hướng thoát nước từ trong lô đất ra phía đường. 

Đào, đắp theo tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất TCVN 4447: 2012. Cao độ san nền cụ thể:

+ Cao độ san nền quy hoạch từ +2.90m đến +2.95m (Hệ cao độ Hòn Dấu).

+ Cao độ khống chế san nền thấp hơn cao độ mép trong vỉa hè sau khi đã lát vỉa hè hoàn thiện.
4. Vật liệu và giải pháp thi công 

Trước khi san nền cần tiến hành dọn dẹp mặt bằng và bóc lớp hữu cơ trên bề mặt, chiều dày bóc hữu cơ trung bình là 0,2-0,25m. Lượng đất hữu cơ này sẽ được đắp bù vào các khu vực cây xanh.

Khu vực ao, mương sẽ bóc lớp bùn đáy ao trước khi đắp nền.

5. Tổng hợp khối lượng công tác san nền 

	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Diện tích đào bùn mương, ao
	m2
	2.861,39

	2
	Diện tích đào hữu cơ
	m2
	22.385,41

	3
	Diện tích đắp cát san nền
	m2
	25.246,80

	4
	Diện tích đắp đất công viên cây xanh
	m2
	2.906,10

	5
	Khối lượng đào bùn dày 50cm
	m3
	1.430,70

	6
	Khối lượng đào đất hữu cơ 20cm
	m3
	4.477,08

	7
	Khối lượng đắp cát san nền (TB=1,7m)
	m3
	42.919,56

	8
	Khối lượng đắp đất công viên cây xanh (tận dụng) 
(TB=1,7m)
	m3
	4.940,37

	9
	KL đắp cát san nền tính cả đắp bù đào hữu cơ, đào bùn
	m3
	48.827,34


II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

1. Cơ sở thiết kế

- Các quy chuẩn xây dựng Việt Nam:

+ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 07:2016/BXD - Về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

+ QCVN 41: 2019/BGTVT- Quy chuẩn báo hiệu đường bộ.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam:

+ TCVN 4054 - 2005 - Đường ô tô yêu cầu thiết kế.

+ TCXD 104 - 2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

+ TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- Quy chuẩn, Tiêu chuẩn khác có liên quan đến xây dựng công trình.

2. Nguyên tắc thiết kế

Tuân thủ điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Ân Thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mạng lưới đường trong khu vực quy hoạch được thiết kế sao cho khả năng khai thác đất đai hiệu quả, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng, kết nối thuận lợi với đường giao thông đối ngoại song không làm ảnh hưởng tới khả năng thông xe và an toàn của các phương tiện lưu thông cũng như bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và tính chất, chức năng của khu vực.

Khớp nối thống nhất với các dự án xây dựng tuyến giao thông đã và đang triển khai xung quanh. 

Xác định từ đường chính khu vực tới cấp nội bộ, từ đường khu vực tới đường nhóm nhà ở.

Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đường trong khu vực nghiên cứu, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng các lô đất theo từng chức năng, cũng như đảm bảo yêu cầu giải quyết các sự cố.

Kết hợp với kiến trúc cảnh quan khu dân cư, gắn kết không gian, hình thành các trục, tuyến, điểm thẩm mỹ tạo hiệu quả thị giác tốt nhất đối với cảnh quan không gian khu vực.

3. Giao thông nội bộ:
Đường giao thông nội bộ được phân chia dự án làm các phân lô theo các trục từ Tây Bắc sang Đông Nam, từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Tổng chiều dài các tuyến đường giao thông nội bộ trong ranh giới quy hoạch khoảng L= 1.630m, được phân chia ra làm 3 dạng mặt cắt đường:

- Mặt cắt 1-1: Có chỉ giới đường đỏ 20,5m là mặt cắt của 1 tuyến đường chính giúp kết nối các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư của dự án với đường trục ngang kết nối QL.39 với ĐT.376, hướng Tây Bắc - Đông Nam:

+ Chiều rộng mặt đường Bm=10,5m.

+ Chiều rộng vỉa hè Bvh=2x5,0m=10,0m.

+ Chiều dài áp dụng mặt cắt 1-1. L=344m;
- Mặt cắt 2-2: Có chỉ giới đường đỏ 15,5m là mặt cắt đường nội bộ điển hình:

+ Chiều rộng mặt đường Bm=7,5m.

+ Chiều rộng vỉa hè Bvh=2x4,0m=8,0m.

+ Chiều dài áp dụng mặt cắt 2-2. L=1.003m;
- Mặt cắt 3-3: Có chỉ giới đường đỏ 12,5m là mặt cắt đường nội bộ tiếp giáp mương hiện trạng phía Tây Bắc dự án, hướng Tây Nam - Đông Bắc:

+ Chiều rộng mặt đường Bm=7,5m.

+ Chiều rộng vỉa hè bên phải Bvh=4,0m (tiếp giáp khu dân cư); Chiều rộng lề đường bên trái Blề=1,0m (tiếp giáp mương đất).

+ Chiều dài áp dụng mặt cắt 3-3. L=135m;
- Mặt cắt 4-4: Có chỉ giới đường đỏ 29,0m là mặt cắt đường gom tiếp giáp đường trục ngang nối QL.39 và ĐT.376, hướng Tây Nam - Đông Bắc:

+ Chiều rộng mặt đường Bm=7,5m.

+ Chiều rộng vỉa hè bên trái Bvh=4,0m (tiếp giáp khu dân cư); Chiều rộng dải phân cách bên phải Bdpc=17,5m ( tiếp giáp đường trục ngang nối QL.39 và ĐT.376).

+ Chiều dài áp dụng mặt cắt 3-3. L=148m;
4. Kết cấu cho các tuyến đường

- Lựa chọn cấp hạng: Dựa theo tính chất của các tuyến đường. 

- Lựa chọn cấp đường như sau:

+ Loại kết cấu áo đường mềm, mặt đường bê tông nhựa chặt, trị số mô đun đàn hồi kết cấu áo đường yêu cầu tối thiểu Eyc=120Mpa.
+ Cấp áo đường A1- mặt đường bê tông nhựa chặt, dốc ngang phần xe chạy: im=2%;

· Kết cấu vỉa hè:

+ Vỉa hè dốc ngang về phía lòng đường ivh=2,0%.

+ Hè đường được lát gạch Block tự chèn trên lớp đệm cát vàng dày 10cm.

+ Trên vỉa hè bố trí trồng cây xanh bóng mát cự ly trung bình 10m/1cây nhóm cây bóng mát có tán lá rộng như sấu, bằng lăng, hoa sữa, phượng vĩ, bang đài loan, dáng hương, v.v.

+ Bó vỉa dùng loại Bê tông xi măng kiểu vát thuận tiện cho việc dắt xe từ đường lên vỉa hè. Cao độ mặt bó vỉa cao hơn cao độ mặt đường hoàn thiện (10(15)cm. 

+ Rãnh tam giác bê tông xi măng rộng (25÷30)cm, dốc về phía cửa thu.

5. Hệ thống biển báo hiệu giao thông

- Lắp đặt các biển báo hiệu giao thông, kẻ các vạch phân làn đường, vạch tim đường theo quy định của tiêu chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN41: 2019/BGTVT. 

- Tại các nút giao bố trí các biển báo chỉ dẫn theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ.

- Trên mặt đường bố trí các vạch kẻ đường (vạch tim, vạch dành cho người đi bộ v.v.) theo quy định.

6. Chỉ giới xây dựng

Chỉ giới xây dựng các tuyến đường là khoảng lùi xây dựng được xác định trên cơ sở tính chất sử dụng đất và phân cấp hạng tuyến đường.

(Ghi chú: xem bản vẽ Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng).

7. Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ của mạng đường được xác định trên cơ sở các trắc ngang điển hình được xác định cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông.

Lập bản vẽ chỉ giới đường đỏ của các trục giao thông trong khu vực nhằm tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường ngoài thực tế trên cơ các tọa độ tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt ngang của mỗi loại đường. Thứ tự cắm mốc quy hoạch cho các tuyến đường lớn trước, các tuyến nhỏ sau, tuyến đường trục chính trước, các tuyến đường giữa các khu sau.

9. Chỉ tiêu đạt được

Tổng diện tích đất quy hoạch: 52.255,3 m2. Tổng diện tích đường giao thông, vỉa hè: 24.102,4 m2; chiếm tỷ lệ 46,12%.
10. Tổng hợp khối lượng giao thông

	TT
	Mặt cắt
	Chiều dài tuyến
	Chiều rộng hè 
	Chiều dải phân cách
	Chiều rộng mặt đường
	Diện tích vỉa hè
	Diện tích dải phân cách
	Diện tích mặt đường

	
	
	(m)
	(m)
	 
	(m)
	(m2)
	 
	(m2)

	1
	1-1
	344
	2x5,0
	 
	10,5
	3440,0
	 
	3612,0

	2
	2-2
	1003
	2x4,0
	 
	7,5
	8024,0
	 
	7522,5

	3
	3-3
	135
	4,0
	 
	7,5
	540,0
	 
	1012,5

	4
	4-4
	148
	4,0
	17,5
	7,5
	592,0
	2590,0
	1110,0

	Tổng
	12.596,0
	2.590,0
	13.257,0


(Ghi chú: Tổng chiều dài và diện tích trong bảng tổng hợp chưa trừ phần giao cắt giữa các tuyến đường).

III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

1. Cơ sở thiết kế

· Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước ngoài nhà: TCXD 7957 – 2008;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch Xây dựng: QCVN 01: 2021/BXD;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD.
· Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế- TCXDVN 7957:2008.

2. Giải pháp thiết kế
a) Phương án thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa thoát nước mưa và thoát nước thải

- Các tuyến cống được vạch theo hướng đi là ngắn nhất để thuận tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng sau này.

b) Giải pháp thoát nước:
Đối với các tuyến đường chính trong khu quy hoạch bố trí cống thoát nước tròn ly tâm đường kính từ D600 đến D1000, cống hộp 1x1m hoàn trả mương thủy lợi phía Đông Nam dự án. Bố trí các hố ga thăm trên tuyến với khoảng cách trung bình 20-30m một hố.

Độ dốc các tuyến lấy theo độ dốc tối thiểu i=1/D (D là đường kính của đường ống), độ đầy thành ống được tính toán cụ thể trong các bước thiết kế kỹ thuật tiếp theo.

Toàn bộ lưu vực thoát nước mưa được thu gom về tuyến cống tròn D600 tiếp nối với D1000 trên vỉa hè tuyến đường nội bộ rồi dẫn xả vào kênh tiêu nhánh T3-4-1 trạm bơm Tam tiếp giáp phía Tây Bắc dự án.
c) Tính toán hệ thống thoát nước mưa
Tính toán lưu lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = φ×q×F (l/s)

Trong đó:
φ: Hệ số dòng chảy

Q: lưu lượng nước tính toán

F: Diện tích lưu vực thoát nước (ha)

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

Cường độ mưa tính toán được tính theo công thức:

[image: image2.wmf](

)

20

(20)(1lg)

ql/s.ha

()

n

n

qbCP

tb

´+´+

=

+


Trong đó:
q: Cường độ mưa tính toán

q20,b,c,n : Hệ số phụ thuộc khí hậu địa phương

Số liệu Hưng Yên (b=18.32 C=0.2513 n=0.8158 q20=280.7)

P: chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P = 1 năm với các tuyến chính

t: Thời gian mưa

Việc tính toán thủy lực để tìm ra kích thước cho hệ thống cống thoát nước mưa dựa theo công thức Maning:
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Trong đó:

- n: Hệ số nhám của vật liệu làm cống

- W: Diện tích mặt cắt ướt tại điểm tính toán

- R: Bán kính thủy lực của cống 

- i: Độ dốc thủy lực của cống.

Cống cho thoát nước mưa đều dùng loại cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn bằng phương pháp ly tâm có miệng bát hoặc âm dương cuốn dây đay tẩm Bitum bên ngoài trát vữa Amiang. Toàn bộ tuyến cống đặt trên gối đỡ bằng BTCT.

Ga cho cống dùng các loại ga như: Ga thăm tường xây gạch, đáy BTCT, nắp bằng đậy nắp Composite, cửa thu nước mưa bằng BTCT kết hợp song chắn rác Composite, thu nước trực tiếp. Cửa xả xây bằng xây gạch, trát tường bằng vữa XM.

3. Thống kê khối lượng thoát nước mưa

	STT
	Quy cách vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cống BTCT D300
	m
	575

	2
	Cống BTCT D600
	m
	1.042

	3
	Cống BTCT D1000
	m
	674

	4
	Cống BTCT BxH=1,0x1,0m
	m
	50

	5
	Đế cống BTCT D300
	cái
	1.150

	6
	Đế cống BTCT D600
	cái
	2.084

	7
	Đế cống BTCT D1000
	cái
	1.348

	8
	Hố ga thăm thu kết hợp
	cái
	59

	9
	Hố ga đấu nối
	cái
	16

	10
	Cửa thu nước D300
	cái
	59


IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

1. Cơ sở thiết kế

- Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023- Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình;

- Tiêu chuẩn 6379-1998 Thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế;

- Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513 – 1988;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07: 2016/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06: 2022/BXD.

2. Giải pháp thiết kế

a) Nguồn nước
- Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ nhà máy nước sạch Tân Trào, cấp qua đường ống phân phối đến vị trí dự án.
b) Phương án cấp nước
- Đường ống cấp nước được quy hoạch là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sinh hoạt và chữa cháy chạy theo các trục đường.

- Các tuyến ống dẫn chính được thiết kế mạng vòng đường kính từ (110- (160mm. Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0,7 m (tính đến đỉnh ống). Xây dựng các hố van tại các điểm giao cắt với các tuyến ống ≥ (110mm. Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính đặt các van xả cặn và các van xả khí. Tại các vị trí ống qua đường sử dụng ống thép lồng bảo vệ ống.
- Mạng phân phối là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước có đường kính từ (63mm. Trên mạng phân phối này chủ yếu là mạng cụt, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng vận chuyển đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục.

c) Giải pháp thiết kế, tính toán

- Khu vực quy hoạch được chia làm 205 thửa đất nhà liền kề, biệt thự. Dự kiến trung bình có khoảng 3,5 người/1hộ, tổng số nhân khẩu khoảng 850 người. Căn cứ vào hiện trạng về kinh tế - xã hội và mức độ phát triển của khu vực. Theo QCVN 01:2021 Yêu cầu về cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt không nhỏ hơn 60 lít/người/ngày đêm; Áp dụng theo tiêu chuẩn thiết kế cấp nước mạng lưới bên ngoài công trình TCXDVN 33:2006 chọn tiêu chuẩn dùng nước là 80 lít/người/ngđ.
	TT
	Các nhu cầu cấp nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng

	
	
	
	
	(m3/ngđ)

	1
	Nhu cầu cấp nước sinh hoạt
	850 người
	80 (l/ng/nđ)
	68,00

	2
	Nhu cầu cấp nước công cộng, dịch vụ
	10% x (1)
	10%
	6,80

	3
	Nhu cầu cấp nước trạm xỷ lý nước thải
	101,8 m2 sàn
	2(l/m2 sàn/nđ)
	0,20

	4
	Nhu cầu cấp nước nhà văn hóa
	605,88 m2 sàn
	2(l/m2 sàn/nđ)
	1,21

	5
	Nhu cầu cấp nước tưới vườn hoa, công viên
	2906,1 m2
	3 (lít/m2/nđ)
	8,72

	6
	Nhu cầu cấp nước rửa đường
	24102,4 m2
	0,4 (lít/m2/nđ)
	9,64

	7
	Nước thất thoát, rò rỉ
	15% x (1+2+3+4+5+6)
	15%
	14,19

	8
	Tổng nhu cầu cấp nước trung bình ngày
	1+2+3+4+5+6
	
	108,76


- Tổng nhu cầu cấp nước trung bình ngày là: QngàyTB =108,76 (m3/ngđ)

Chọn hệ số điều hòa Kngày=1,2; Kgiờ=2,40

- Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất:

Qngàymax = QngàyTB x Kngày = 108,76x1,2= 130,51 (m3/ngđ)

- Lưu lượng giờ dùng nước lớn nhất:

Qgiờmax = (Qngày max x Kgiờ)/24= (130,51 x2,4)/24= 13,05 (m3/h) = 3,630 (l/s).
Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Số lượng đám cháy cho toàn bộ khu vực là 01 đám cháy với lưu lượng 10(l/s). Bố trí các họng cứu hỏa cung cấp nước chữa cháy cho dự án khoảng cách các trụ cứu hỏa không quá 150m ưu tiên đặt tại các vị trí ngã 3, ngã 4 trên trục đường chính.

Lượng nước dự trữ phục vụ cho yêu cầu cấp nước cứu hỏa:

Wcc= qcc x t x n
Trong đó:

+ Wcc: Lượng nước dự trữ phục vụ cứu hỏa (m3)

+ qcc: Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy (qcc = 10 l/s = 3,6x10=36m3/h)

+ t: thời gian cấp nước cứu hoả (t = 3h)

+ n: số đám cháy xảy ra đồng thời (n = 1)

Wcc= 3,6x10x3x1= 108m3.[image: image5.png]





Ống cấp nước và phụ kiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000.

3. Thống kê khối lượng cấp nước
	STT
	Quy cách vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Ống cấp nước - D160
	m
	174

	2
	Ống cấp nước – D110
	m
	1.062

	3
	Ống cấp nước – D63
	m
	1.364

	4
	Hố đồng hồ D160
	cái
	2

	5
	Hố van chặn D110+63
	cái
	20

	6
	Ống thép D125
	m
	110

	7
	Họng cứu hỏa
	cái
	8


V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Cơ sở thiết kế
· Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước ngoài nhà: TCXD 7957 – 2008;

· Thoát nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 – 1987;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch Xây dựng: QCVN 01:2021/BXD;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD.

2. Giải pháp thiết kế

a) Phương án thoát nước thải và vệ sinh môi trường
· Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa thoát nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa.

b) Giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường
· Nước thải khu vực quy hoạch được thu gom bằng hệ rãnh B300 trên vỉa hè đấu nối thoát nước với các hộ dân bằng ống nhựa PVC, dẫn ra tuyến ống thoát chính D400 rồi thu tập trung tại trạm xử lý nước thải nằm trong lô đất hạ tầng kỹ thuật quy hoạch thuộc dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được thoát ra kênh tiêu nhánh T3-4-1 trạm bơm Tam Đô.
·  Nước thải từ khu dân cư quy hoạch là nước thải sinh hoạt được làm sạch sơ bộ thông qua các bể xử lý tự hoại của các hộ gia đình trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải chung.
·  Độ dốc của cống thoát nước được thiết kế sao cho vận tốc nước thải đủ lớn để đảm bảo khả năng tự làm sạch của cống và không nhỏ hơn 1/D (D: đường kính của cống thoát nước).

·  Giải quyết rác thải vệ sinh môi trường bằng cách: Đặt các thùng rác nhỏ tại những vị trí có nhiều rác, khoảng cách giữa các thùng trung bình là 50m/thùng sau đó rác được thu gom bằng xe chở rác tại theo giờ cố định vận chuyển rác đến bãi tập kết rác. 
c. Chất thải rắn (CTR):

· Tổng lượng chất thải rắn cần thu gom: 0,8x850/1000=0,68 tấn/ngày. CTR sẽ được phân loại tại nguồn thải và thu gom theo tiêu chuẩn 3R. CTR vô cơ sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR hữu cơ sẽ được thu gom riêng đưa về khu xử lý tập trung. Hàng ngày CTR được thu gom đến trạm trung chuyển nằm trong khu hạ tầng kỹ thuật của dự án. Sau đó vận chuyển về khu xử lý CTR theo quy định của huyện Ân Thi.

d) Giải pháp thiết kế, tính toán thoát nước thải:
Lưu lượng nước thải được thu gom bằng 100% tổng lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt:

Qthải tb = 100%. Qcấpsh tb=100%.(68+6,8+0,20+1,21) =  76,21 (m3/ngđ).

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải:

Tính toán thủy lực các tuyến cống:

Đường kính cống thoát nước được tính trên cơ sở công thức thủy lực cơ bản như sau:

Q = W x v (l/s)

Trong đó:

+ Q: Lưu lượng tính toán (l/s)

+ W: Diện tích mặt cắt ướt của dòng chảy (m2)

+ v: Vận tốc dòng chảy trung bình (m/s)

v=c x R x i

Trong đó:

+ R: Bán kính thủy lực phụ thuộc vào dạng tiết diện cống (m)

+ i: Độ dốc cống xác định theo độ dốc kinh tế.

+ c: Hệ số sêdi  liên quan đến độ nhám của thành cống và bán kính thủy lực xác định theo công thức:
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Trong đó :

+ y: hàm số của độ nhám và bán kính thủy lực

+ y=2.5n1/2-0.13-0.75R1/2(n1/2-0.1)

+ n: Độ nhám thành cống, n= 0,0138 đối với cống bằng bê tông
+ R: Bán kính thủy lực.

3. Thống kê khối lượng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

	STT
	Quy cách vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Rãnh B300
	m
	1223

	2
	Cống BTCT D400
	m
	310

	3
	Đế cống BTCT D400
	cái
	620

	4
	Hố ga thăm nước thải
	cái
	56


VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG
1. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD;

- Quy phạm trang bị điện tiêu chuẩn ngành 11-TCN 18-2006;

- Quy phạm trang bị điện tiêu chuẩn ngành 11-TCN 19-2006;

- Quy phạm trang bị điện tiêu chuẩn ngành 11-TCN 21-2006;


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07: 2016/BXD;

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện theo tiêu chuẩn: TCVN 4756:1989;

· Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001.

·  TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

2. Giải pháp thiết kế:

a) Đường dây trung thế
- Trồng mới 02 vị trí tại cột trung thế, xây dựng mới đường dây trên không cấp điện cho dự án, điểm đấu nối tại cột 23 hiện trạng thuộc đường dây 22kV lộ 475E28.2. 

-  Xây dựng mới trạm biến áp công suất TBA-22/0,4kV-560kVA đặt tại góc khu đất cây xanh cấp điện cho khu vực dự án. Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x50mm2-24kV từ cột trung thế trồng mới cạnh dự án đến TBA xây mới.

b) Tính toán nhu cầu sử dụng điện
- Căn cứ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD và nhu cầu tiêu thụ điện thực tế, xét đến phát triển phụ tải lấy phụ tải cho nhà liền kề là 330W/người, công trình công cộng > là 15% nhu cầu điện sinh hoạt.
- Tính toán nhu cầu sử dụng điện cho khu nhà ở và công trình công cộng thuộc dự án theo bảng sau:
	TT
	Tên phụ tải
	Quy mô (Số người, F sàn)
	Suất phụ tải 
	Đơn vị
	Hệ số đồng thời
	CS dự phòng (%)
	Ptt (kW)
	Hệ số CS
	Stt
	Công suất tính toán (kVA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(kVA)
	

	1
	Nhà liền kề LK-01
	175,00
	0,33
	kW/người
	0,8
	20%
	55,44
	0,8
	69,30
	438,73

	2
	Nhà liền kề LK-02
	168,00
	0,33
	kW/người
	0,8
	20%
	53,22
	0,8
	66,53
	

	3
	Nhà liền kề LK-03
	147,00
	0,33
	kW/người
	0,8
	20%
	46,57
	0,8
	58,21
	

	4
	Nhà liền kề LK-04
	143,50
	0,33
	kW/người
	0,8
	20%
	45,46
	0,8
	56,83
	

	5
	Nhà biệt thự BT-01
	84,00
	0,33
	kW/người
	0,8
	20%
	26,61
	0,8
	33,26
	

	6
	Nhà văn hóa
	605,88
	0,03
	kW/m2
	0,8
	20%
	17,45
	0,8
	21,81
	

	7
	Công trình công cộng
	15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,89
	

	8
	Trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00
	

	9
	Tủ ĐKCS
	46
	0,12
	kW/bóng
	1
	 
	5,52
	0,8
	6,90
	


Căn cứ vào nhu cầu phụ tải khu vực, lựa chọn máy biến áp có công suất 560kVA để cấp điện cho khu dân cư mới. TBA-22/0,4kV-560kVA đặt tại góc khu đất cây xanh, là trung tâm của các phụ tải của dự án và cấp điện cho 205 nhà ở liền kề, biệt thự công trình công cộng, văn hóa; 46 cột đèn chiếu sáng đường và nhà máy xử lý nước thải.
c) Nguồn điện

Điểm đấu nối tại cột 23 hiện trạng thuộc đường dây 22kV lộ 475E28.2. 
d) Giải pháp thiết kế mạng lưới điện

+ Các hộ được lấy điện trực tiếp từ trạm biến áp của khu quy hoạch thông qua các tuyến cáp ngầm đi dưới vỉa hè. Tiết diện các đường cáp cấp cho các lô nhà không những phải đảm bảo dòng điện cho phép mà còn tính đến tổn thất điện áp đảm bảo nhỏ hơn 5%.

+ Kết cấu đường dây 0,4kV: Dạng cáp ngầm. Tuyến cáp đi dọc theo các hè đường quy hoạch

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp đồng ngầm loại CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6-1kV có tiết diện từ 50mm2 đến 120mm2

+ Tủ phân phối: Sử dụng loại tủ chứa được tới 8-9 công tơ. Tủ được lắp đặt trên các trụ bê tông, đặt dọc theo các hè đường quy hoạch

+ Hệ thống tiếp đất: Hệ thống tiếp đất an toàn các thiết bị điện, điện trở tiếp địa phải <= 10Ω. Tất cả các tủ điện, vỏ kim loại của các thiết bị điện phải được nối đất. Dây tiếp đất, thép tiếp đất, cọc tiếp đất đều phải mạ kẽm.
e) Giải pháp thiết kế hệ thống chiếu sáng

- Tất cả các tuyến đường trong khu dân cư đều được thiết kế điện chiếu sáng.

+ Với các đường có bề rộng lòng đường 7,5-10,5m sử dụng cột đèn cao 9m. Cột đèn chiếu sáng được bố trí 1 bên đường

- Nguồn cấp điện cho chiếu sáng được lấy từ các TBA xây dựng mới thông qua các tủ điều khiển chiếu sáng

- Sử dụng loại đèn có phân bố ánh sáng bán rộng (Imax nằm trong khoảng từ 0-650). Đèn chiếu sáng sử dụng loại đèn LED có tuổi thọ cao và để tiết kiệm điện năng 

- Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng cột đèn dạng cột thép tròn côn cao 7m, cần đèn cao 2m có độ vươn 1,5m, độ cao lắp đặt đèn là 9m cho đường rộng 7,5-10,5m. 

- Cáp ngầm chiếu sáng được lồng trong ống nhựa xoắn HDPE, được chôn dưới đất ở độ sâu 1m so với mặt đường, 0,7m so với vỉa hè.

- Đặt tủ điều khiển chiếu sáng tự động, đóng ngắt chế độ 1: 3 ở đầu mạng lưới điện chiếu sáng. Hệ thống điều khiển chế độ đèn hoạt động được cả bằng tay. Chế độ tự động được hoạt động theo 2 chế độ ngày và đêm.
VII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

- Tổng nhu cầu thông tin liên lạc khoảng 207 lines bao gồm các hộ gia đình, nhà văn hóa và công trình công cộng.
- Nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc của dự án gồm có nhu cầu về điện thoại và nhu cầu truy nhập Internet, truyền hình cáp. Xây dựng một hệ thống ống dẫn, cống, bể cáp riêng, cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án. Mạng của khu dân cư mới dựa trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng dễ dàng, hỗ trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của VNPT, EVN, Viettel....
CHƯƠNG 6: KINH TẾ XÂY DỰNG

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1. Những căn cứ pháp lý lập khái toán tổng mức đầu tư
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số: 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số: 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Nghị định số: 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Nghị định số: 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Công văn số 9225/BCT-TCNL ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương công bố Định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ & TBA;

Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 28/6/2023 của Sở Xây dựng Hưng Yên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 28/6/2023 của Sở Xây dựng Hưng Yên về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Văn bản số 1027/SXD-KT&VLXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng Hưng Yên về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Công bố giá vật liệu của sở Xây dựng Hưng Yên; giá xăng dầu được công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; giá nhựa đường theo Thông báo của Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex; Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện.

- Căn cứ vào thống khê khối lượng sơ bộ và những quy định có liên quan khác,
2. Khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư thực hiện dự án: (Xem phụ lục khái toán TMĐT)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi.

Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ân Thi
Chủ đầu tư lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi.

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Thuận Lộc.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Phân đoạn chuẩn bị đầu tư

- Tháng 11 năm 2023 Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

- Tháng 12 năm 2023 Lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

- Tháng 01 năm 2024 Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
2. Phân đoạn thực hiện dự án

Xây dựng dự án theo phương pháp cuốn chiếu:

- Quý I năm 2024 Khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

- Quý IV năm 2024 Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng.
-------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

Nghị định số 08/2022/nĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.;
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Các văn bản pháp quy khác có liên quan;

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG

1. Mục đích

Trong quá trình xây dựng và vận hành đều có những tác động tích cực cũng như tiêu cực tới môi trường khu vực, để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường khu vực cần đánh giá các tác động tiêu cực tới môi trường. Đưa ra được dự báo các tác động của đồ án quy hoạch đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả nhất, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của đồ án đối với môi trường nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

2. Nội dung 

Đánh giá tác động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật tới môi trường, hệ sinh thái và các công trình kiến trúc của khu dân cư mới đối với môi trường và đời sống xã hội.

Xác định nguồn gây ô nhiễm và khoảng cách ly.

Xác định mức độ tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường của quá trình thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng (giai đoạn thi công xây dựng) và vận hành sử dụng.

Lập kế hoạch đưa ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong phần này chỉ nghiên cứu, dự báo tác động của đồ án quy hoạch đến môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng. 

III. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐÁNH GIÁ

Vị trí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn quản lý của 
xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với vị trí và diện tích cụ thể như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đường giao thông.

+ Phía Tây Nam giáp đường giao thông.

+ Phía Đông Nam giáp đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376.

+ Phía Tây Bắc giáp đường giao thông.

- Tổng diện tích thực hiện quy hoạch khoảng 52.255,3 m2. Diện tích nghiên cứu quy hoạch dự kiến khoảng 53.827,1 m2.
IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

1. Địa hình

Khu vực nghiên cứu hiện là đất do cơ quan quản lý, có địa hình tương đối bằng phẳng nên có nhiều thuận lợi cho việc nghiên cứu lập quy hoạch.

2. Môi trường đất, nước và không khí

Khu vực nghiên cứu hiện là đất nông nghiệp sản xuất, không bị ô nhiễm nguồn đất.

3. Hệ sinh thái

Hệ thực vật: Chủ yếu là cây nông nghiệp, không có thảm thực vật tự nhiên quý hiếm.

Hệ động vật: Trong khu vực nghiên cứu không có các loài động vật hoang dã, động vật chủ yếu do con người chăn nuôi. 

4. Hệ thống mạng lưới hạ tầng

Mạng lưới thoát nước: là mạng lưới thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. 

Nước sạch: khu đất lập quy hoạch hiện chưa có hệ thống cấp nước sạch.

Cấp điện: Khu đất hiện đã có hệ thống cấp điện của huyện, đảm bảo nhu cầu dùng điện.

V. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỚI MÔI TRƯỜNG   

Với mục tiêu xây dựng một khu tái định cư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu dân cư mới, hài hoà với môi trường thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và đi vào sử dụng có thể phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường như sau:  

1. Trong quá trình xây dựng

· Giai đoạn giải phóng mặt bằng do phải san ủi mặt bằng nên ảnh hưởng đến môi trường bởi tiếng ồn, bụi phát tán. Quá trình thi công xây dựng công trình có nhiều xe ô tô vận chuyển đất, cát và nguyên vật liệu tới chân công trình như: gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép, xi măng...sẽ gây bụi, gây tiếng ồn tới môi trường khu vực, đồng thời việc lưu giữ cát, đá sỏi trên mặt bằng công trình cũng góp phần gây tắc các đường thoát nước khu vực và gây bụi khi có mưa to, gió lớn. Các chất thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV trong quá trình xây dựng như: nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt...cũng gây cho môi trường khu vực bị ô nhiễm. Nhưng các tác động này sẽ mất đi khi khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2. Giai đoạn hoàn thành và khai thác sử dụng

Khi đồ án quy hoạch xây dựng hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng thì các tác động như trong quá trình xây dựng không còn nữa. Đem lại cho khu vực môi trường sống tốt hơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được cải thiện, đóng góp không gian kiến trúc điểm dân cư. Tuy nhiên vẫn còn một số nguồn gây ô nhiễm như:

· Tiếng ồn từ các phương tiên đi lại, các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ…

· Nước thải, chất thải rắn nếu không được thu gom triệt để, các loại khí  thải phát sinh từ quá trình phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ có trong nước thải, loại khí này phát sinh ở tất cả các các mạng lưới đường ống thoát nước gây ô nhiễm đến môi trường. 

· Môi trường văn hoá có thể bị tác động bởi các tệ nạn xã hội…

VI. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Trên cơ sở phân tích các nguồn có khả năng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như sau:

1. Khi triển khai đồ án quy hoạch

· Môi trường không khí: Để tránh bụi phát tán ra môi trường xung quanh trong quá trình xây dựng, Chủ đầu tư phải yêu cầu các đơn vị thi công phải căng bạt che chắn khi vận chuyển và xây dựng xung quanh công trình tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu. Có kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tại công trường trong cùng một thời điểm. Thường xuyên tưới nước định kỳ tại các địa điểm đang xây dựng… các công nhân bốc xếp vật liệu phải có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng trực tiếp, hạn chế tai nan lao động.

· Việc xử lý chất thải rắn xây dựng: sẽ được tổ chức thu gom vào một khu vực nhất định và thuê đội xe của Công ty Môi trường đến thu gom và chở bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng theo quy định của huyện.

· Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các thùng chứa có nắp đậy kín, và phải được vận chuyển đi ngay trong ngày, tránh ùn tắc, tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào ao mương thuỷ lợi gây tắc nghẽn dòng chảy.

· Giảm thiểu tiếng ồn, rung: các xe tải chuyên chở vật liệu phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. Các công đoạn gây tiếng ồn lớn sẽ được tập trung vào ban ngày và được thông báo trước tới dân cư khu vực được biết. 

· Hệ thống thoát nước: Phải tính toán cốt san nền khu vực xây dựng mới giáp ranh khu vực lân cận sao cho khớp nối được với hệ thống thoát nước khu vực. Nước thải phải được thu gom và lý triệt để trước khi xả ra môi trường. 

· Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa cuốn theo đất, cát, xi măng…rơi vãi trên mặt đất cần phải được thu gom về hồ lắng trước khi thải ra mương. Bùn lắng sẽ được nạo vét vào cuối giai đoạn thi công hoặc khi bị ứ đầy.

· Giáo dục ý thức công nhân xây dựng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của dân cư khu vực và tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

2. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi đồ án quy hoạch đi vào hoạt động

Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cây xanh mặt nước không làm ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước ngầm, nước mặt và môi trường không khí… Cụ thể:

· Xử lý nước thải sinh hoạt: Hệ thống thoát nước thải phải được xây dựng là hệ thống cống riêng rẽ (không chung với hệ thống thoát nước mưa). Nước thải của từng công trình phải được xử lý sơ bộ bên trong ô đất, sau đó theo các tuyến cống thoát nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải theo quy hoạch phân khu.

· Thu gom rác thải: Có bố trí các thùng rác công cộng trong các công trình công cộng, trên các tuyến đường trong khu dân cư, tại các trường học…. Rác từ các khu vực dân cư, công cộng và trường học sẽ được thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển rác theo đúng quy định.

· Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn từ hoạt động giao thông: Bố trí trồng cây xanh vỉa hè và thảm cỏ nhằm giảm phát khí thải và tiếng ồn từ hoạt động giao thông.

· Giảm thiểu tác động về văn hoá: Tuyên truyền giáo dục trong công nhân và nhân dân trong khu vực đời sống văn hoá lành mạnh đi đôi với phòng chống các tệ nạn xã hội.
3. Các biện pháp khác

· Giáo dục ý thức cho người dân và giữ gìn cảnh quan chung.

· Thành lập tổ thanh tra môi trường, theo dõi và xử lý các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường khi triển khai đồ án cũng như khi đồ án đi vào sử dụng.

VII. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÃ VÀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG ĐỒ ÁN

1. Các vấn đề đã được giải quyết

· Tổ chức hài hoà, hợp lý hệ thống cây xanh thảm cỏ tạo cho khu vực điều kiện cải thiện khí hậu. Điều hoà không khí cho khu vực dân cư, giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn do các hoạt động giao thông, đảm bảo không bị ô nhiễm về môi trường không khí.  

· Hệ thống giao thông đảm bảo nhu cầu sử dụng, bố trí trồng cây xanh dọc theo các làn đường dành cho người đi bộ.

· Thiết kế xây dựng công trình công cộng, nhà ở,... đảm bảo đúng chỉ tiêu, mật độ theo quy chuẩn xây dựng và quy phạm quy hoạch.

· Các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch điều chỉnh, khớp nối được với quy hoạch khu vực xung quanh:

+ Nước thải được tính toán với chỉ tiêu nước thải bằng 100% nước cấp, được thu gom vào tuyến cống thoát nước bẩn riêng để dẫn về trạm xử lý tập trung của khu vực.

+ Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tự chảy được tính toán với tần suất P từ 2 đến 5 năm đáp ứng được yêu cầu của một khu dân cư hiện đại, các tuyến cống thoát nước mưa được xây dựng mới đồng bộ với xây dựng các tuyến đường quy hoạch, phù hợp với hệ thống thoát nước hiện có và cao độ nền hiện trạng xung quanh:

+ Hệ thống cấp nước được thiết kế đảm bảo đáp ứng nhu cầu đến điểm tiêu thụ nước, đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định.
Ngoài ra trong đồ án đã quy định rõ về việc thu gom, xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với các cơ quan, trường học và các công trình công cộng, rác được thu gom thông qua hợp đồng trực tiếp với Công ty có chức năng. Đối với khu vực dân cư, rác thải sinh hoạt được thu gom về điểm tập kết rác (theo đúng quy chuẩn). 

2. Các vấn đề môi trường chưa được giải quyết

Đồ án thiết kế đã đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhu cầu sử dụng, đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững nhưng vẫn tồn tại những vấn đề chưa giải quyết sau:

· Hiện nay do hệ thống thoát nước thải của khu vực chưa được xây dựng, do vậy khi dự án này hình thành, nước thải được đưa về bể xử lý nước thải hợp khối đặt tại khu đất hạ tầng, gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

· Không thể đảm bảo chính xác việc triển khai đồ án ngoài thực tế.

· Không xác định được chính xác mức độ ô nhiễm trong quá trình triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng. Việc đánh giá chính xác sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công của từng công trình.

VIII. KẾT LUẬN

· Theo đánh giá về môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch đối với môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường nước… cho thấy sự ô nhiễm môi trường vệ sinh luôn là nguy cơ lớn. Đồ án quy hoạch đã được nghiên cứu đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng qua lại của quá trình xây dựng “ 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi” đến môi trường, đưa ra các biện pháp hợp lý để có thể kiểm soát, hạn chế đến mức tối đa tác động xấu của việc quy hoạch đến môi trường. Đảm bảo xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc.

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi được phê duyệt là cơ sở định hướng cho chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, có kế hoạch chuẩn vị xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, các công trình dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu ở, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư.

· Đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết tạo điều kiện cho việc khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, đảm bảo môi trường sống cân bằng sinh thái và bền vững của khu vực dự án và các vùng lân cận đồng thời đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

· Góp phần thu hút nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho một phần dân cư của địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cho khu vực, đóng góp cho ngân sách địa phương thông qua các khoản nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

· Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Thuận Lộc kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và trình UBND huyện Ân Thi phê duyệt Đồ án 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi trên để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

PHỤ LỤC : THÀNH PHẦN HỒ SƠ

I.
PHẦN BẢN VẼ

	STT
	TÊN BẢN VẼ
	KÝ HIỆU
	TỶ LỆ

	1
	Sơ đồ vị trí, hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật
	QH-01
	1/500

	2
	Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất
	QH-02
	1/500

	3
	Bản đồ quy hoạch chia lô và chỉ giới xây dựng
	QH-03
	1/500

	4
	Bản đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan
	QH-04
	1/500

	5
	Thiết kế đô thị
	QH-05
	1/500

	6
	Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền
	QH-06
	1/500

	7
	Bản đồ quy hoạch giao thông
	QH-07
	1/500

	8
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa
	QH-08
	1/500

	9
	Bản đồ quy hoạch thoát nước thải
	QH-09
	1/500

	10
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước, PCCC 
	QH-10
	1/500

	11
	Bản đồ quy hoạch cấp điện 
	QH-11
	1/500

	12
	Bản đồ quy hoạch chiếu sáng
	QH-12
	1/500

	13
	Bản đồ thông tin liên lạc
	QH-13
	1/500

	14
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	QH-14
	1/500


II. PHẦN VĂN BẢN
1. Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt.

4. Thuyết minh tổng hợp có kèm theo các bản vẽ quy hoạch in màu được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp (Khổ A3).

5. Dự thảo quy định về quản lý quy hoạch chi tiết.

6. Hồ sơ chính thức được lưu giữ vào đĩa vi tính và chuyển giao cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu trữ theo quy định.

	NGƯỜI LẬP
Lưu Tuấn Hải
	ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Giám đốc

Hoàng Đức Luân
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